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 Đối 
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 Mức 

giảm 

70% 

 Mức giảm 

50% 

A B 1  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5 2 3

TỔNG SỐ 9.387   1.771   3.082   539     1.008  325      56         117      

I/ CẤP MẦM NON: 2.059   1.771   -       321     1.008  77        1          25       

1 Trường MN  Thanh Luông          10 99 2 2 4

2 Trường MN  Thanh Hưng          16 100        5           3          4            

3 Trường MN  Thanh Chăn          24 84 4           9          2            1

4 Trường MN  Thanh Yên            6 53 1 3 3

5 Trường MN Số 2  Thanh Yên          42 47 4 23 5

6 Trường MN  Thanh An          41 84 7 22 4

7 Trường MN  Thanh Xương          19 139 2 9 0 2

8 Trường MN  Noong Luống          93 88 14 42 14

9 Trường MN  Noong Hẹt          49 79 1 21 4

10 Trường MN Hoàng Công Chất          11 71 0 3 3 1

11 Trường MN  Pom Lót          29 95 7 9 6

12 Trường MN Thanh Nưa          35 65 6 18 2

13 Trường MN  xã Sam Mứn          51 66 10         26        13          

14 Trường MN Mường Pồn        193 73 19 101 0              1 

15 Trường MN Số 2 Mường Pồn 115 47 18 49 0

16 Trường MN Hua Thanh 185 59 25 103 0

17 Trường MN  Núa Ngam 101 83 9 59 5

18 Trường MN  Hẹ Muông 150 53 20 77 0

19 Trường MN  Na Ư 146 45 19 81 0

20 Trường MN  Pa Thơm 44 27 19 19 0 21

21 Trường MN  Mường Nhà 74 76 11 37 7

22 Trường MN  Pu Lau 59 39 17 24 1

23 Trường MN Số 1 Na Tông 141 52 18 72 0

24 Trường MN Số 2 Na Tông 157 59 25 73 0

25 Trường MN  Mường Lói 139 54 34 51 0

26 Trường MN  Phu Luông 129 34 24 72 0

II CẤP TIỂU HỌC 3.432    0 0 0 0 34 7

1 Trường PTDTBT TH Mường Pồn 363              3 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐINH PHÊ DUYỆT SỐ HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

THEO NĐ 81/2021, TT 42/2013, VÀ CĐ THEO NĐ 57/2017 TỪ THÁNG 9-12 NĂM 2024 
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(Kèm theo TB: 1554/ TB-PGD ngày 28 tháng 10  năm 2024 của Phòng GD & ĐT huyện Điện Biên)

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

Đối tượng cấp bù, miễn giảm học phí theo 

NĐ 81/2021

Đơn vịSTT
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Đối tượng cấp bù, miễn giảm học phí theo 

NĐ 81/2021

Đơn vịSTT

2 Trường TH Số 2 Mường Pồn 243              4 

3 Trường TH Thanh Nưa 50 1

4 Trường TH Hua Thanh 427              2 

5 Trường TH Thanh Luông 44

6 Trường TH Thanh Hưng 35              2 1

7 Trường TH Thanh Chăn 45              2 1

8 Trường TH xã Thanh Yên 113              3 

9 Trường TH   Noong Luống 228              2 2

10 Trường TH  Noong Hẹt 118              1 

11 Trường TH  Hoàng Công Chất 23              1 

12 Trường TH   Pom Lót 64              3 

13 Trường TH Yên Cang xã Sam Mứn 59              1 

14 Trường TH  Thanh An 119              1 

15 Trường TH Số 1 Thanh Xương 23

16 Trường TH Số 2 Thanh Xương 21 1

17 Trường TH Núa Ngam 193

18 Trường PTDTBT TH  Hẹ Muông 235              3 

19 Trường PTDTBT TH xã Mường Nhà 202              4 

20 Trường PTDTBT TH Số 1 Na Tông 310 1

21 Trường PTDTBT TH Số 2 Na Tông 233              1 

22 Trường PTDTBT TH Mường Lói 284              1 

III CẤP THCS 3.896    -        3.082     218       -       248        21          85         

1 Trường THCS Thanh Luông 27 19 8 20

2 Trường THCS Thanh Hưng 20 13 7 8

3 Trường THCS Thanh Chăn 36 23 13 9              3 

4 Trường THCS Thanh Yên 97 69 28 32              1 

5 Trường THCS  Thanh An 96 85 12 22

6 Trường THCS  Thanh Xương 33 26 7 2

7 Trường THCS Noong Luống 162 151 12 31 1

8 Trường THCS Noong Hẹt 143 124 21 28              5 

9 Trường THCS Pom Lót 130 97 38 48              1 

10 Trường TH&THCS xã Sam Mứn 107 37 8 21              3 

11 Trường THCS Thanh Nưa 197 190 7 7

12 Trường THCS Mường Pồn 620 620 0 0              1 

13 Trường THCS Núa Ngam 343 306 39 11              1 1

14 Trường TH&THCS xã Na Ư 464 206 0 0              1 

15 Trường  TH&THCS  Pa Thơm 162 121 0 0              1 83

16 Trường PTDTBTTHCS Mường Nhà 549 531 18 9              1 

17

Trường PTDTBT TH và THCS xã Phu 

Luông 710 464 0 0              3 
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